
LỊCH THỜI GIAN 

LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN THAM GIA VÀO DỰ THẢO ĐỀ ÁN SẮP SẾP XÓM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN THÀNH 

 

(Kèm theo Kế hoạch số 148 /KH-UBND ngày 09/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Tân Thành) 

STT Tên xóm Số hộ 

Tổ công 

tác lấy ý 

kiến nhân 

dân 

Danh sách Tổ công tác lấy ý kiến nhân dân 

(Thực hiện theo QĐ số 1016/QĐ-UBND ngày 09/6/2026 của 

Ủy ban nhân dân xã Tân Thành) 

Thời gian lấy ý kiến 

1 

Xóm Trạng Đài 143 

Tổ 1 

1. Đồng chí Vũ Xuân Công, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban Thường trực 

BCĐ - Tổ trưởng. 

2. Đồng chí Nguyễn Văn Tình, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã - Thành viên. 

3. Đồng chí Hoàng Văn Khiêm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã - Thư ký. 

4. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã - Thành viên. 

5. Các đồng chí  Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cở sở xóm Trạng 

Đài, xóm Bạch Thạch - Thành viên. 

Buổi sáng, 

Ngày 14/6/2026 

Xóm Bạch Thạch 189 

Buổi chiều, 

ngày 14/6/2026 

2 Xóm Xuân Lai 132 Tổ 2 

1. Đồng chí Dương Nghĩa Tùng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội - 

Tổ trưởng. 

2. Đồng chí Đặng Văn Đoàn, Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã - Thư ký 

3. Đồng chí Đào Ngọc Huyền, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã - Thành viên. 

4. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở xóm Xuân 

Lai- Thành viên. 

Buổi chiều 

Ngày 13/6/2026 

3 

Xóm Mỏn Hạ 132 

Tổ 3 

1. Đồng chí Trần Thị Văn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

xã, Thành viên BCĐ - Tổ trưởng. 

2. Đồng chí Vi Văn Sỹ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách 

Hội đồng nhân dân xã - Thành viên. 

3. Đồng chí Lê Hồng Khanh, Chuyên viên phòng Kinh tế xã - Thư ký. 

4. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở xóm Mỏn 

Hạ, Đồng Tân -Thành viên. 

Buổi chiều 

Ngày 13/6/2026 

Xóm Đồng Tân 80 
Buổi sáng, 

ngày 14/6/2026 

4 

 

Xóm Núi Chùa 

 

147 

Tổ 4 

1.  Đồng chí Dương Mạnh Tuấn, Ủy viên BTV Đảng ủy xã, Trưởng Công an xã, Thành viên BCĐ - 

Tổ trưởng. 

2. Đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh, Chuyên viên Ủy ban MTTQ xã - Thư ký. 

3. Đồng chí Ngô Thị Phượng, Chuyên viên Phòng Kinh tế xã - Thành viên. 

4. Các đồng chí  Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở xóm Thòng 

Bong, xóm Núi Chùa - Thành viên. 

Buổi sáng, 

Ngày 14/6/2026 

Xóm Thòng Bong 126 
Buổi chiều, 

ngày 14/6/2026 



  

2 

 

5 

 

Xóm Trại 
119 

Tổ 5 

1. Đồng chí Cáp Trọng Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã, Thành viên BCĐ - 

Tổ trưởng 

2. Đồng chí Dương Thị Thơm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, Thư ký. 

3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyền, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã - Thành viên; 

4. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở xóm Châu, 

xóm Trại - Thành viên 

Buổi sáng, 

Ngày 14/6/2026 

Xóm Châu 75 
Buổi chiều, 

ngày 14/6/2026 

 

6 

Xóm La Đuốc 71 

Tổ 6 

1. Đồng chí Đàm Thế Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban xây dựng Đảng xã - Tổ trưởng. 

2. Đồng chí Hoàng Văn Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã - Thành 

viên. 

3. Đồng chí Dương Văn Ngọc, Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã - Thư ký. 

4. Đồng chí Dương Thị Huyền, Chuyên viên phòng Kinh tế xã - Thành viên; 

5. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở xóm La 

Đuốc, Đèo Khê - Thành viên. 

Buổi sáng, 

Ngày 14/6/2026 

Xóm Đèo Khê 173 
Buổi chiều, 

ngày 14/6/2026 

7 

Xóm La Đao 164 

Tổ 7 

1. Đồng chí Phùng Văn Xuyên, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, Thành viên BCĐ - Tổ 

trưởng. 

2. Đồng chí Nguyễn Khắc Tuyên, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã - Thành viên. 

3. Đồng chí Trần Đức Chính, Viên chức biệt phái phòng Văn hóa - Xã hội xã - Thư ký. 

4. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở xóm Hải 

Minh, xóm La Đao - Thành viên. 

Buổi sáng, 

Ngày 14/6/2026 

Xóm Hải Minh 180 
Buổi chiều, 

ngày 14/6/2026 

8 

Xóm Bờ La 94 

Tổ 8 

1. Đồng chí Đào Văn Trung, Ủy viên BTV Đảng ủy xã, Trưởng ban xây dựng Đảng, Thành viên BCĐ - 

Tổ trưởng. 

2. Đồng chí Nguyễn Khắc Nhị, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã - Thành viên. 

3. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyên, Chuyên viên Ban xây dựng Đảng xã, Thư ký. 

4. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở xóm Bờ La, 

xóm Quyết Tiến - Thành viên. 

Buổi sáng, 

Ngày 14/6/2026 

Xóm Quyết Tiến 123 
Buổi chiều, 

ngày 14/6/2026 

9 

Xóm Hòa Lâm 183 

Tổ 9 

1. Đồng chí Dương Văn Hậu, Ủy viên BTV Đảng ủy xã, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thành viên 

BCĐ - Tổ trưởng. 

2. Đồng chí Liểu Văn Chè, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, 

Chủ tịch Hội CCB xã - Thành viên. 

3. Đồng chí Nông Thị Ngà, Viên chức Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã - Thư ký. 

4. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở xóm Hòa 

Lâm, xóm Suối Lửa - Thành viên. 

Buổi sáng, 

Ngày 14/6/2026 

Xóm Suối Lửa 123 
Buổi chiều, 

ngày 14/6/2026 
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10 

Xóm Vo 150 

Tổ 10 

1. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BTV Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch HĐND, Thành viên BCĐ - 

Tổ trưởng. 

2. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội xã - Thư ký. 

3. Đồng chí Hoàng Thị Tình, Ủy viên UBKT Đảng ủy xã - Thành viên. 

4. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở xóm Vo, 

xóm La Lẻ - Thành viên. 

Buổi sáng, 

Ngày 14/6/2026 

 

Xóm La Lẻ 
158 

Buổi chiều, 

ngày 14/6/2026 

11 

Xóm Đồng Bốn 208 

Tổ 11 

1.  Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã, Thành viên BCĐ 

xã - Thành viên. 

2. Đồng chí Nông Thị Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ - Chủ tịch Hội 

Nông dân xã - Thành viên. 

3. Đồng chí Hoàng Văn Lai, Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công - Thư ký. 

4. Các đồng chí là Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở xóm Non 

Tranh, xóm Đồng Bốn - Thành viên. 

Buổi sáng, 

Ngày 14/6/2026 

Xóm Non Tranh 132 
Buổi chiều, 

ngày 14/6/2026 

12 

Xóm Tân Yên 118 

Tổ 12 

1. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, PCT UBND xã, Thành viên BCĐ - Tổ 

trưởng. 

2. Đồng chí Phạm Thị Xuân, Chuyên viên phòng Kinh tế xã - Thư ký. 

3. Đồng chí Hà Hải Sơn, Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công - Thành viên. 

4. Các đồng chí là Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở xóm Tân 

Yên, xóm Na Bì - Thành viên. 

Buổi sáng, 

Ngày 14/6/2026 

Xóm Na Bì 118 
Buổi chiều, 

ngày 14/6/2026 

13 

Xóm Cầu Muối 116 

Tổ 13 

1. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, 

Thành viên BCĐ - Tổ trưởng. 

2. Đồng chí Nguyễn Thị Lanh, Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã - Thư ký. 

3. Đồng chí Dương Văn Hưng, Lao động hợp đồng phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã. 

4. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở  

xóm Cầu Muối, xóm Mỏn Thượng - Thành viên. 

Buổi sáng, 

Ngày 14/6/2026 

Xóm Mỏn Thượng 116 
Buổi chiều, 

 ngày 13/6/2026 

14 

Xóm Cà 111 

Tổ 14 

1. Đồng chí Tạ Quang Đạt, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Giám đốc TT Phục vụ hành chính công, Thành 

viên BCĐ, Tổ trưởng. 

2. Đồng chí Nguyễn Thị Dịu, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ - Chủ tịch Hội LHPN 

xã - Thành viên. 

3. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội xã - Thư ký. 

4. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở xóm Cà, 

xóm Giếng Mật - Thành viên. 

 

Buổi sáng, 

Ngày 14/6/2026 

Xóm Giếng Mật 110 
Buổi chiều, 

ngày 14/6/2026 
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15 

Xóm U 141 

Tổ 15 

1. Đồng chí Phan Phi Tùng, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Giám đốc Ban quản lý dự án xã, Thành viên BCĐ - 

Tổ trưởng. 

2. Đồng chí Trần Văn Bách, Chuyên viên Ủy ban MTTQ xã, PCT Hội Nông dân xã - Thành viên. 

3. Đồng chí Đào Quang Tân, Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội xã -Thư ký. 

4. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở xóm U, xóm 

Giàn - Thành viên. 

Buổi sáng, 

Ngày 14/6/2026 

Xóm Giàn 

167 

 

 

Buổi chiều, 

ngày 14/6/2026 

16 

Xóm Ngò 179 

Tổ 16 

1. Đồng chí Nguyễn Quốc Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, PCT UBND  xã - Tổ trưởng. 

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hoa, Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công xã -Thư ký. 

3. Đồng chí Nguyễn Tiến Vũ, Viên chức Biệt phái phòng Văn hóa - Xã hội xã - Thành viên. 

4. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở xóm Ngò, 

xóm Vầu - Thành viên. 

Buổi sáng, 

Ngày 14/6/2026 

Xóm Vầu 224 
Buổi chiều, 

ngày 14/6/2026 

17 

Xóm Trụ Sở 142 

Tổ 17 

1. Đồng chí Nguyễn Văn Thơ, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng xã, - Tổ 

trưởng. 

2. Đồng chí Dương Thị Phượng, Chuyên viên Ban xây dựng Đảng xã - Thành viên. 

3. Đồng chí Hoàng Thị Hoài, Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công (Công chức biệt phái Văn 

phòng Đảng ủy xã) - Thư ký 

4. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở xóm Vực 

Giảng, xóm Trụ Sở - Thành viên. 

Buổi sáng, 

Ngày 14/6/2026 

Xóm Vực Giảng 153 
Buổi chiều, 

ngày 14/6/2026 

18 

Xóm Thanh Lương 250 

Tổ 18 

1. Đồng chí Tô Văn Thịnh, Ủy viên BTV Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Thành viên BCĐ - Tổ 

trưởng. 

2. Đồng chí Đào Thị Hường, Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã, Thành viên. 

3. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Chuyên viên Ủy ban MTTQ xã, PCT Hội Liên hiệp Phụ nữ xã - Thành viên. 

4. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở xóm Thành 

Lương, xóm Tè - Thành viên. 

Buổi sáng, 

Ngày 14/6/2026 

Xóm Tè 147 
Buổi chiều, 

ngày 14/6/2026 

19 

Xóm Vàng Ngoài 187 

Tổ 19 

1. Đồng chí Lý Văn Hiệu, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã, Thành viên BCĐ 

- Tổ trưởng. 

2. Đồng chí Trần Bình Trọng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã - 

Thành viên. 

3. Đồng chí Trần Thị Ngọc, Chuyên viên phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã -Thư ký. 

4. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở xóm Vàng 

Ngoài, xóm Trại Giữa - Thành viên. 

 

 

Buổi sáng, 

Ngày 14/6/2026 

Xóm Trại Giữa 125 
Buổi chiều, 

ngày 14/6/2026 
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20 

Xóm Đồng Ca 
119 

Tổ 20 

1. Đồng chí Lê Văn Sỹ, Ủy viên BCH Đảng bộ, PCT Ủy ban MTTQ xã kiêm Bí thư đoàn thanh niên xã - 

Tổ trưởng. 

2. Đồng chí Đàm Văn Lập, Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công, Thư ký. 

3. Đồng chí Thân Hồng Nhung, Lao động HĐ Văn phòng HĐND và UBND xã - Thành viên. 

4. Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở xóm Đồng 

Ca, xóm Hân - Thành viên. 

Buổi sáng, 

Ngày 14/6/2026 

Xóm Hân 

234 
Buổi chiều, 

ngày 14/6/2026 
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